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NGHỊ ĐỊNH 

Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải 

Việt Nam 

Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt 

Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Chính phủ ban hành Nghị định về việc công bố tuyến hàng hải và phân 

luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.1 

 

 
1 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 61/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

76/2025/QH15; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải số 95/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 48/2014/QH13; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Xây dựng.”. 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao 

thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc tàu thuyền đi qua không gây hại 

nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi 

trường biển. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến 

công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông và tàu thuyền tham gia giao 

thông trong lãnh hải Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Công bố tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam là việc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền của Việt Nam công bố bằng các hình thức phù hợp về vị trí, 

tọa độ và thông số kỹ thuật của tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam. 

2. Phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam là việc cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền của Việt Nam quy định và chỉ dẫn cho tàu thuyền đi qua không 

gây hại trong lãnh hải Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng 

hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển. 

Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân 

luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến công bố tuyến hàng 

hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

2. Hợp tác quốc tế và tham gia các điều ước quốc tế liên quan đến công bố 

tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

3. Tổ chức lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh 

hải Việt Nam. 

4. Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên liên quan đến công bố, quản lý tuyến hàng hải và 

phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

5. Tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ môi trường biển, quốc phòng, an ninh; 
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kiểm tra, giám sát các hoạt động trên tuyến hàng hải và phân luồng giao thông 

trong lãnh hải Việt Nam. 

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và 

phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và 

phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc tàu thuyền đi 

qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. 

2. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về 

tuyến hàng hải, phân luồng giao thông và hoạt động của tàu thuyền trong lãnh 

hải Việt Nam. 

3. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về 

công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt 

Nam theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

 

Chương II 

THIẾT LẬP, CÔNG BỐ TUYẾN HÀNG HẢI VÀ PHÂN LUỒNG GIAO 

THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM 

Điều 6. Thiết lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông 

trong lãnh hải Việt Nam 

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam căn cứ quy định 

tại Điều 109, Điều 110 Bộ luật hàng hải Việt Nam, các quy định khác có liên 

quan của pháp luật và điều kiện thực tế để tổ chức thiết lập tuyến hàng hải và 

phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

2. Trong quá trình thực hiện, Cục Hàng hải Việt Nam phải phối hợp với các 

cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ 

Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có liên quan về phương án thiết lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng 

giao thông trong lãnh hải Việt Nam. Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản lấy ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam, các cơ quan chức 

năng của các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có 

văn bản trả lời. 
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3. Hồ sơ công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải 

Việt Nam do Cục Hàng hải Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải, gồm: 

a) Văn bản đề nghị công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong 

lãnh hải Việt Nam kèm theo phương án thiết lập, công bố tuyến hàng hải và 

phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; 

b) Hải đồ thể hiện chi tiết tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong 

lãnh hải Việt Nam; 

c) Các tài liệu, thông tin cần thiết liên quan khác (nếu có). 

4. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt 

phương án thiết lập và công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong 

lãnh hải Việt Nam trên cơ sở đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam; đồng thời, 

chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện. 

5. Nội dung, hình thức công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông 

trong lãnh hải Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ 

luật hàng hải Việt Nam năm 2015. 

Điều 7. Phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 

1. Tàu thuyền đi qua lãnh hải Việt Nam nhưng không đi vào nội thủy Việt 

Nam thực hiện hành trình theo tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam đã được 

công bố. 

2. Tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý hoặc tàu quân 

sự và các loại tàu thuyền khác không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải và 

nội thủy Việt Nam để vào cảng biển Việt Nam phải hành trình đúng tuyến luồng 

và thực hiện thủ tục tàu thuyền theo quy định. 

3. Tàu thuyền đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam nhưng không đến cảng 

biển Việt Nam thì thuyền trưởng của tàu thuyền đó phải thông báo ngay cho 

Cảng vụ hàng hải khu vực biết về lý do, mục đích tàu thuyền vào nội thủy Việt 

Nam trong các trường hợp sau đây: 

a) Cấp cứu thuyền viên, hành khách trên tàu; 

b) Tránh, trú bão; 

c) Thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn; chuyển giao người, tài sản, tàu 

thuyền đã cứu được trên biển; 

d) Khắc phục hậu quả sự cố, tai nạn hàng hải đối với tàu thuyền; 

đ) Các trường hợp cấp thiết khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 8. Yêu cầu chung đối với tàu thuyền đi qua không gây hại trong 

lãnh hải Việt Nam 

1. Tất cả các loại tàu thuyền không phân biệt quốc tịch, trọng tải được phép 

đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam nhưng phải thực hiện trên cơ sở 

tôn trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tuân thủ quy tắc 

phòng ngừa va chạm trên biển theo quy định của pháp luật. 

2. Tàu thuyền khi đi qua lãnh hải Việt Nam phải treo cờ quốc tịch; thực 

hiện hành trình liên tục, nhanh chóng và thực hiện đầy đủ các quy định có liên 

quan của pháp luật Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 

1982 (UNCLOS 82); trừ các trường hợp bất khả kháng, tàu gặp sự cố hàng hải, 

bị tai nạn; vì mục đích cứu giúp người, tàu thuyền hoặc tàu bay đang gặp nạn 

trên biển hoặc theo thỏa thuận riêng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ của 

quốc gia mà tàu thuyền đó mang cờ. 

3. Khi đi trong lãnh hải Việt Nam, tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm 

khác của nước ngoài phải hoạt động ở trạng thái nổi trên mặt nước và phải treo 

cờ quốc tịch theo quy định. 

4. Khi đi trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài chạy bằng năng 

lượng hạt nhân hoặc chuyên chở chất phóng xạ, chất độc hại, nguy hiểm có các 

nghĩa vụ sau: 

a) Mang đầy đủ tài liệu hồ sơ kỹ thuật liên quan đến tàu thuyền và hàng 

hóa trên tàu, tài liệu về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; 

b) Sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt 

Nam mọi tài liệu liên quan đến thông số kỹ thuật của tàu thuyền và hàng hóa 

chở trên tàu thuyền; 

c) Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa đặc biệt theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

d) Tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc 

áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt, kể cả cấm không được đi qua lãnh 

hải Việt Nam hoặc buộc phải rời ngay khỏi lãnh hải Việt Nam trong trường hợp 

có dấu hiệu hoặc có bằng chứng rõ ràng về khả năng gây rò rỉ chất độc hại hoặc 

gây ô nhiễm môi trường. 

Điều 9. Thông báo, giám sát tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải, 

luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 
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1. Thuyền trưởng của tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải, luồng giao 

thông trong lãnh hải Việt Nam nhưng không vào nội thủy Việt Nam phải thông 

báo cho Cảng vụ Hàng hải khu vực tàu đi qua bằng các phương tiện thông tin 

liên lạc phù hợp. Nội dung thông báo, gồm: 

a) Tên, quốc tịch, hô hiệu, số IMO của tàu thuyền; 

b) Chiều dài, chiều rộng, chiều cao và màu sơn mạn tàu; 

c) Số lượng và loại hàng hóa chở trên tàu thuyền (nếu có); 

d) Số lượng thuyền viên, hành khách và những người khác đi theo tàu; 

đ) Tên cảng rời cuối cùng và cảng đến gần nhất; 

e) Các yêu cầu về sự hỗ trợ hoặc chỉ dẫn (nếu có). 

2. Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức hướng dẫn các Cảng vụ Hàng hải khu 

vực giám sát, chỉ dẫn, điều động tàu thuyền hoạt động trên tuyến hàng hải, luồng 

giao thông trong lãnh hải Việt Nam đã được công bố theo quy định tại Nghị 

định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Việc giám sát, chỉ dẫn 

và điều động tàu thuyền trong lãnh hải Việt Nam được thực hiện bằng các 

phương tiện thông tin liên lạc phù hợp. 

3. Trường hợp xảy ra sự cố an ninh hàng hải, tai nạn hàng hải hoặc ô nhiễm 

môi trường trong lãnh hải Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông báo, Cảng 

vụ Hàng hải khu vực báo cáo ngay Cục Hàng hải Việt Nam để có biện pháp xử 

lý, khắc phục kịp thời. 

Điều 10. Hoạt động của các thiết bị, công trình trên tuyến hàng hải 

trong lãnh hải Việt Nam 

Hoạt động của các thiết bị, công trình trên tuyến hàng hải trong lãnh hải 

Việt Nam phải thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật biển Việt Nam năm 

2012 và theo quy định sau: 

1. Tổ chức, cá nhân trước khi tiến hành hoạt động khảo sát, thăm dò, xây 

dựng công trình, thiết lập vành đai an toàn của công trình hoặc các hoạt động 

khác trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam phải được sự chấp thuận bằng 

văn bản của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Trình tự thủ tục thực hiện như sau: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc 

gửi bằng hình thức phù hợp khác đến Bộ Giao thông vận tải 01 bộ hồ sơ gồm 

các giấy tờ sau đây: 

a) Văn bản đề nghị tiến hành hoạt động khảo sát, thăm dò, xây dựng công 

trình, thiết lập vành đai an toàn của công trình hoặc các hoạt động khác trên 
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tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam; 

b) Bản sao văn bản, tài liệu, giấy tờ chứng minh sự cần thiết tiến hành hoạt 

động khảo sát, thăm dò, xây dựng công trình, thiết lập vành đai an toàn của công 

trình hoặc các hoạt động khác trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam; 

c) Bản sao ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có). 

3. 2Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ quy 

định tại khoản 2 Điều này, Bộ Xây dựng có văn bản chấp thuận và gửi cho 

người đề nghị thông qua dịch vụ bưu chính hoặc chủ đầu tư đến nhận trực tiếp 

tại Bộ Xây dựng; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

4. Khi hết hạn sử dụng, thiết bị, công trình trên tuyến hàng hải trong lãnh 

hải Việt Nam phải được tháo dỡ. Chủ đầu tư của các thiết bị, công trình trên 

biển chưa kịp tháo dỡ vì lý do kỹ thuật hoặc bất khả kháng phải thông báo Cảng 

vụ Hàng hải khu vực biết về vị trí, kích thước, hình dạng, độ sâu và phải lắp đặt 

các tín hiệu, báo hiệu hàng hải theo quy định. 

5. Chủ đầu tư của công trình phải tiến hành các biện pháp bảo vệ công trình 

của mình. Chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi tiến hành thực hiện theo quy 

định tại Điều này, chủ đầu tư phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải khu vực và 

các cơ quan tổ chức có liên quan biết để tổ chức quản lý theo quy định. 

Điều 11. Quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng 

ngừa ô nhiễm môi trường khi hoạt động trên tuyến hàng hải trong lãnh hải 

Việt Nam 

Tổ chức, cá nhân, tàu thuyền khi hoạt động trên tuyến hàng hải trong lãnh 

hải Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều 

ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 

 

Chương III 

CƠ CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM 

Điều 12. Nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp hoạt động quản lý 

1. Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan 

 
2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 80 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, 

có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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quản lý nhà nước chuyên ngành trong quản lý tuyến hàng hải và luồng giao 

thông trong lãnh hải Việt Nam. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành 

thực hiện nhiệm vụ quản lý tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam theo các quy 

định của pháp luật, không gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến quyền đi qua không 

gây hại của tàu thuyền nước ngoài. 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gồm: Cảnh sát biển, Bộ đội 

Biên phòng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ khi thi hành nhiệm vụ quản lý 

tuyến hàng hải nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đi qua không gây hại của tàu 

thuyền trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam. 

3. Các vướng mắc phát sinh liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đều phải được trao đổi thống 

nhất để giải quyết kịp thời; trường hợp không thống nhất, phải kịp thời thông 

báo cho Cục Hàng hải Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật. 

4. Trong trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nào thì cơ quan đó phải kịp 

thời báo cáo bộ, ngành quản lý cấp trên của mình để giải quyết ngay. Khi cần 

thiết, các bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận 

tải để giải quyết nhưng chậm nhất là sau 04 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo, 

các bộ, ngành phải thông báo quyết định xử lý của mình cho cơ quan, tổ chức và 

cá nhân có liên quan biết. 

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các cơ quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên 

quan khác tại khu vực để tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp 

luật đối với mọi hoạt động hàng hải trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt 

Nam. 

Điều 13. Nội dung phối hợp hoạt động quản lý tuyến hàng hải và phân 

luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức phối hợp hoạt động giữa 

các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, bao gồm: 

a) Chủ trì việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành; 

b) Tổ chức và chủ trì các hội nghị, cuộc họp với các cơ quan quản lý nhà 

nước chuyên ngành hoặc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan khác 

hoạt động trên tuyến hàng hải để trao đổi thống nhất việc giải quyết những 

vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao 

thông trong lãnh hải Việt Nam; 
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c) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các lực lượng thực hiện truy 

đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm pháp luật trong lãnh hải Việt Nam; yêu cầu 

các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác thông báo kịp thời kết quả 

quản lý trên tuyến hàng hải đã được công bố và biện pháp giải quyết những 

vướng mắc phát sinh; yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền và các cơ 

quan, tổ chức liên quan khác cung cấp số liệu, thông tin về hoạt động hàng hải 

trên tuyến hàng hải; 

d) Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại khu vực để giải 

quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc 

thành phố đó có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành tại 

tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam. 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác có trách nhiệm: 

a) Phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục liên 

quan đến tàu thuyền, hàng hóa, hành khách và thuyền viên khi hoạt động trên 

tuyến hàng hải theo quy định tại Nghị định này; 

b) Thông báo kịp thời cho Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Cảng vụ Hàng hải 

khu vực biết kết quả giải quyết thủ tục liên quan đến tàu thuyền, hàng hóa, 

thuyền viên, hành khách khi hoạt động trên tuyến hàng hải; 

c) Thông báo ngay cho Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Cảng vụ Hàng hải 

khu vực biết để phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh sau khi 

nhận và xử lý thông tin từ Cảng vụ Hàng hải khu vực hoặc chủ tàu thuyền cung 

cấp. 

Điều 14. Thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành trên tuyến hàng 

hải và luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 

1. Quyền tài phán dân sự và quyền tài phán hình sự đối với tàu thuyền 

trong lãnh hải Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam 

và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

2. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền khi hoạt động trên tuyến hàng 

hải trong lãnh hải Việt Nam được thực hiện theo các quy định của Nghị định này 

và các quy định khác có liên quan của pháp luật. 

3. Việc giám sát trực tiếp trên tàu thuyền của các cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Tàu thuyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

b) Trường hợp cần thiết để bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã 



10 

 

hội, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và 

phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh. 

4. Người có thẩm quyền khi thực thi nhiệm vụ được giao có hành vi cửa 

quyền, vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà hoặc có các biểu hiện tiêu cực khác đều 

bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trên 

tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành trực thuộc thực hiện việc phối hợp hoạt động quản lý nhà nước trên tuyến 

hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

2. Kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định 

của pháp luật. 

3. Triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

quản lý bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả cho hoạt động hàng hải trên 

tuyến hàng hải. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH3 

 
3 Điều 137, Điều 138 và Điều 139 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15 

tháng 01 năm 2026 quy định như sau: 

“Điều 137. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2026, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 

2. Điều 6, Điều 7, khoản 1 Điều 12 và khoản 3 Điều 138 của Nghị định này có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

3. Điều 38 và khoản 2 Điều 43 của Nghị định này có hiệu lực thi hành khi Thông tư quy định về 

quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu 

đường thủy nội địa được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và có hiệu lực thi hành. 

Điều 138. Bãi bỏ một số điều, khoản, điểm tại các Nghị định của Chính phủ có liên quan 

1. Bãi bỏ một số điều, khoản và Phụ lục của Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng 

a) Bãi bỏ Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37, Điều 39 và Điều 44; 

b) Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 38; 

c) Bãi bỏ khoản 5 Điều 45; 

d) Bãi bỏ mục 1 và các Mẫu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 mục 2 tại Phụ 

lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 144/2025/NĐ-CP; 

đ) Bãi bỏ Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 144/2025/NĐ-CP. 

2. Bãi bỏ khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. 
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Điều 16. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 và thay 

thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt 

Nam. 

Điều 17. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 

liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 BỘ XÂY DỰNG 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 

- Vụ Pháp chế (để đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật); 

- Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ (để đăng 

trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ); 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CHHĐTVN. 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang 

 

 
3. Bãi bỏ Điều 14 của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Điều 139. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này.”. 
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